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1 Sùng A Vừ 08/4/1995 Mông
Phiêng Pi - Pú 

Nhung
12/12 ĐH

Quản trị văn 

phòng

Vừa làm 

vừa học
Khá ĐH Nội vụ HN DT

Văn phòng - 

thống kê

2 Lò Thị Hà 06/11/1996 Thái
Bản Có - Quài 

Tở
12/12 ĐH

Quản lý Nhà 

nước
Chính quy Khá ĐH Nội vụ HN DT

Văn phòng - 

thống kê

3 Lò Thị Lai 10/5/1995 Thái
Bản Cuông - 

Quài Cang
12/12 CĐ

Quản trị văn 

phòng lưu trữ
Chính quy Khá CĐ Sơn La DT

Văn phòng - 

thống kê

4 Giàng A Phong 07/6/1997 Mông
Háng Chua - 

Phình Sáng
12/12 ĐH

Quản lý Nhà 

nước
Chính quy

TB 

Khá

HV Hành 

chính QG
DT

Văn phòng - 

thống kê

5 Lò Thanh Huế 10/6/1999 Thái
Bản Cộng - 

Chiềng Đông
12/12 ĐH

Quản lý Nhà 

nước
Chính quy

TB 

Khá

HV Hành 

chính QG
DT

Văn phòng - 

thống kê

6 Lò Thị Oanh 25/12/1999 Thái
Chiềng Ban - 

Mùn Chung
12/12 ĐH

Quản lý Nhà 

nước
Chính quy Khá

HV Hành 

chính QG
DT

Văn phòng - 

thống kê

7 Sùng A Minh 20/10/1995 Mông
Hua Sa B - Tỏa 

Tình
12/12 ĐH Chính trị học Chính quy Khá

HV Báo chí và 

Tuyên tr
DT

Văn hóa - xã 

hội

8 Thào A Hồng 09/7/1996 Mông
Mý Làng A - 

Phình Sáng
12/12 ĐH Xã hội học Chính quy TB

HV Nông 

nghiệp VN
DT

Văn hóa - xã 

hội

9 Lò Thị Thanh 07/8/1999 Thái
Chiềng ban - 

Mùn Chung
12/12 ĐH

Công tác xã 

hội
Chính quy Khá HV phụ nữ VN DT

Văn hóa - xã 

hội
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10 Lê Thị Thủy 02/4/1994 Kinh
Tổ 1 - TT 

Mường Ảng
12/12 ĐH

Công tác xã 

hội
Chính quy Khá HV phụ nữ VN

Văn hóa - xã 

hội

11 Lường Thị Nhân 15/11/1994 Kháng
Nậm Mu - Rạng 

Đông
12/12 CĐ

Công tác xã 

hội
Chính quy Khá

CĐSP Điện 

Biên
DT

Văn hóa - xã 

hội

12 Lò Thị Vui 01/10/1995 Thái
Bản Cọ - Quài 

Nưa
12/12 CĐ

Công tác xã 

hội

Vừa làm 

vừa học
Khá HV phụ nữ VN DT

Văn hóa - xã 

hội

13 Chư A Cu 13/10/1998 Mông
Chiềng Khay - 

Quỳnh Nhai
12/12 ĐH

Công tác xã 

hội
Chính quy Khá

ĐH Khoa học - 

ĐH TNguyên
DT

Văn hóa - xã 

hội

14 Sùng A Súa 21/9/1995 Mông
Mý Làng A - 

Phình Sáng
12/12 ĐH Chính trị học Chính quy Khá

HV Báo chí và 

TT
DT

Văn hóa - xã 

hội

15 Giàng Thị Là 20/8/1995 Mông
Thị trấn - Tủa 

Chùa
12/12 CĐ

Công tác xã 

hội
Chính quy Khá

Cao đẳng SP 

Điện Biên
DT

Văn hóa - xã 

hội

16 Lầu A Lâu 19/9/1992 Mông
Phiêng Pi - Pú 

Nhung
12/12 CĐ

Công tác xã 

hội
Chính quy Khá

Cao đẳng SP 

Điện Biên
DT

Văn hóa - xã 

hội

17
Nguyễn Khang 

Dũng
20/9/1985 Kinh

Ta Cơn - 

Chiềng Sinh
12/12 CĐ

XD dân dụng 

và công 

nghiệp

Chính quy Khá

CĐ Công 

nghiệp&XD 

Uông Bí - QN

CC Địa chính 

- XD-

NN&MT

18 Sùng A Cương 17/9/1997 Mông
Háng Chua - 

Phình Sáng
12/12 ĐH

Kinh tế nông 

nghiệp
Chính quy Khá ĐH Kinh tế QD DT

CC Địa chính 

- XD-

NN&MT

19 Lò Thị Ngân 16/3/1994 Thái
Bản Muôn - 

Mường Thín
12/12 ĐH Quản lý XD Chính quy Khá

ĐH Kiến trúc 

HN
DT

CC Địa chính 

- XD-

NN&MT
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